
        

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHẨN QUỐC GIA 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       /      /       của UBND tỉnh) 

 

STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ MỨC ĐỘ CÔNG NHẬN 

1 Tiểu học Lê Lai Xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 2 

2 Tiểu học Bùi Thị Xuân Xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 2 

3 Tiểu học Tô Vĩnh Diện Xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

4 Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

5 Tiểu học Trần Quốc Toản Xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

6 Tiểu học Hà Huy Tập Xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

7 Tiểu học Nguyễn Viết Xuân  Xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

8 Tiểu học Đào Duy Từ  Xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

9 Tiểu học Trần Văn Ơn  Xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

10 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu Xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

11 Tiểu học Ea Bung Xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

12 Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc  Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

13 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Ia JLơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

14 Tiểu học Ea Lê Xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

15 Tiểu học Cư M'Lan Xã Cư M'lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

16 Tiểu học Lê Hồng Phong Thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

17 Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

18 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

19 Tiểu học Trần Quang Diệu Xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

20 Tiểu học Nguyễn Khuyến Xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

21 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi TT Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

22 Tiểu học Quang Trung Xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

23 Tiểu học Trần Quốc Toản  Xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 
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STT TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ MỨC ĐỘ CÔNG NHẬN 

24 Tiểu học Phước Thọ Xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

25 Tiểu học Lý Thường Kiệt Xã Krông Búk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

26 Tiểu học Hoàng Văn Thụ Xã Đăk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

27 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Xã Đăk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

28 Tiểu học Nguyễn Du Xã Cư Prao, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 2 

29 Tiểu học La Văn Cầu Xã Cư San, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

30 Tiểu học Nguyễn Văn Bé Xã Ea Riêng, Huyện  M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

31 Tiểu học Nơ Trang Lơng Xã Ea Trang, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk Mức độ 1 

Danh sách này có 31 trường 
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